PAGE  

	BỘ CÔNG THƯƠNG


Số:         /2019/TT-BCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 2019



THÔNG TƯ

Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện


Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện như sau:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quản lý an toàn đập thủy điện có chiều cao từ 05 m trở lên, hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên (sau đây gọi chung là đập, hồ chứa thủy điện). 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:

1. Chủ sở hữu, tổ chức cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện.

2. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động xây dựng, khai thác và quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP là hồ chứa thủy điện có cao trình đường biên cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa nằm trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên.
2. Đập thủy điện được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP là đập của hồ chứa thủy điện có phạm vi bảo vệ đập nằm trên địa bàn hai tỉnh.
3. Đập, hồ chứa nước bao gồm đập, hồ chứa thủy điện và đập, hồ chứa thủy lợi.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý khi đập, hồ chứa thủy điện không cùng một loại

1. Trường hợp đập, hồ chứa thủy điện đồng thời thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP nhưng không cùng một loại theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP thì việc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện này được thực hiện theo loại của công trình cao nhất; trừ việc kiểm định đập, hồ chứa thủy điện và cắm mốc xác định vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện.

2. Trường hợp đập, hồ chứa thủy điện chỉ có một đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng còn lại không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP thì công tác quản lý an toàn chỉ áp dụng đối với đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

3. Trường hợp chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện giao hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng đập, hồ chứa thủy điện do mình sở hữu thì việc thuê hoặc giao phải thực hiện bằng văn bản.
Chương II

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

Điều 5. Xây dựng, hiệu chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập
1. Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư này trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.
2. Nếu tiến độ xây dựng đập, hồ chứa thủy điện thay đổi so với phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công được duyệt và không còn phù hợp với diễn biến khí tượng thủy văn tại thời điểm xây dựng, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm hiệu chỉnh phương án phù hợp với tiến độ, diễn biến khí tượng thủy văn và báo cáo cơ quan phê duyệt phương án biết. 

Điều 6. Rà soát, gia hạn thời hạn có hiệu lực hoặc phê duyệt lại phương án ứng phó thiên tai

Hằng năm, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, đánh giá phương án ứng phó thiên tai và xử lý theo quy định sau:

1. Nếu phương án còn phù hợp, không cần hiệu chỉnh thì ra quyết định gia hạn thời hạn thực hiện phương án đã được phê duyệt và gửi quyết định gia hạn đến cơ quan nhận phương án theo quy định.
2. Nếu phương án có nội dung không còn phù hợp thì hiệu chỉnh, phê duyệt lại phương án.

3. Việc rà soát, ra quyết định gia hạn thời hạn thực hiện phương án đã được phê duyệt hoặc hiệu chỉnh, phê duyệt lại phương án ứng phó thiên tai phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 4 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 15 tháng 8 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ. 
Điều 7. Xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp

1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư này trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trong thời hạn không quá 01 năm, kể từ ngày có bản đồ ngập lụt vùng hạ du được phê duyệt theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. 

2. Hằng năm, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, đánh giá phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và xử lý theo quy định sau:

a) Nếu phương án còn phù hợp thì báo cáo cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quyết định gia hạn thời hạn thực hiện phương án đã được phê duyệt. 
b) Nếu phương án có nội dung không còn phù hợp thì hiệu chỉnh, trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
c) Việc rà soát, đánh giá và xử lý đối với phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải hoàn thiện trước ngày 01 tháng 4 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 01 tháng 8 hằng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ. 
Điều 8. Bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.
2. Phương án sau khi được phê duyệt phải gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện và các tổ chức, cơ quan có liên quan đến việc bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quy định trong phương án trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày phương án được phê duyệt.
3. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Bộ Công Thương phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương; trong quá trình thẩm định, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có thể tổ chức kiểm tra hiện trường đập.
4. Định kỳ không quá 05 năm một lần, kể từ ngày phương án được phê duyệt, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện phải tổ chức rà soát phương án bảo vệ đập và xử lý theo quy định sau:
a) Nếu phương án còn phù hợp, không cần hiệu chỉnh thì báo cáo kết quả với cơ quan phê duyệt.

b) Nếu phương án có nội dung không còn phù hợp thì báo cáo kết quả rà soát đồng thời hiệu chỉnh phương án, lập hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt lại phương án trình cơ quan có thẩm quyền hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành 
Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, gồm:

1. Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.

2. Hệ thống giám sát vận hành thuộc phạm vi trách nhiệm của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

3. Cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tượng tự để xác định được mực nước hạ lưu đập; trường hợp hạ lưu đập có trạm quan trắc khí tượng thủy văn thì có thể khai thác thông tin mực nước hạ du từ trạm quan trắc này thay cho cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy chí. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện quyết định vị trí lắp đặt cột thủy trí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy trí.
4. Thiết bị để kết nối, truyền tải thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này đến phòng điều khiển vận hành hồ chứa và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn; quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; quy trình vận hành liên hồ đối với những hồ vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa và quy trình vận hành hồ chứa do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ

1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thống nhất với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã vùng hạ du trong việc lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ tại vùng hạ du. 
2. Trường hợp thống nhất quyết định lắp đặt hệ thống cảnh báo vùng hạ du thì các bên tham gia theo quy định tại khoản 1 Điều này phải thống nhất bằng văn bản những nội dung sau:

a) Vị trí lắp đặt.

b) Trang thiết bị cảnh báo được lắp đặt tại từng vị trí.

c) Những trường hợp phải cảnh báo.

d) Thời điểm cảnh báo.

đ) Hình thức cảnh báo.

e) Quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cảnh báo.

Điều 11. Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện
1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư này gửi Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện.
2. Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 4 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 30 tháng 8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ. 
Điều 12. Lập, rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

1. Đối với hồ chứa thủy điện chưa có quy trình vận hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư này và lập hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại khoản 1 trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định quy trình theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

2. Đối với hồ chứa thủy điện đã có quy trình vận hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, định kỳ không quá 5 năm một lần, kể từ ngày phê duyệt, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá quy trình vận hành hồ chứa và xử lý theo quy định sau:

a) Nếu quy trình vận hành hồ chứa thủy điện vẫn còn phù hợp, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện.

b) Nếu thấy nội dung nào của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện không còn phù hợp, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện báo cáo Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện và cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, nội dung báo cáo gồm những nội dung không còn phù hợp; lý do, nguyên nhân không còn phù hợp và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung từng nội dung không còn phù hợp. Đồng thời với việc báo cáo, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy trình sửa đổi, bổ sung và lập hồ sơ thẩm định trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trường hợp trong quá trình thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nếu thấy nội dung nào của quy trình không còn phù hợp, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thực hiện theo điểm b khoản 2 Điều này. 
4. Hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý do chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện báo cáo theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 4 hàng năm đối với khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 30 tháng 8 hàng năm đối với khu vực Nam Trung Bộ. 

Điều 13. Thành lập và hoạt động của Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương
1. Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập, thành phần gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương hoặc người được Lãnh đạo Bộ Công Thương ủy quyền. 

b) Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

d) Thư ký Hội đồng là đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

đ) Các ủy viên là đại diện các cơ quan, đơn vị: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện và chuyên gia chuyên ngành.
2. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập báo cáo công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Thông tư này để báo cáo Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện Bộ Công Thương. 

3. Bộ Công Thương có quyền lựa chọn tổ chức tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Hội đồng Tư vấn để kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi kiểm tra, đánh giá của Bộ Công Thương; kinh phí liên quan đến hoạt động của tổ chức tư vấn hỗ trợ kỹ thuật công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập do chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện chi trả.
Điều 14. Kiểm định an toàn đập

1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm định lần đầu, định kỳ, đột xuất đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều 18 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật về xây dựng.

b) Báo cáo kết quả kiểm định về Sở Công Thương nơi xây dựng đập đối với kiểm định lần đầu, định kỳ, đột xuất theo quy định tại điểm a và b khoản 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; về Sở Công Thương và cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm định đột xuất đối với kiểm định đột xuất quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm định của tổ chức kiểm định.
2. Hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp thực hiện công tác kiểm định đập trên địa bàn báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
3. Trường hợp tổ chức kiểm định đập, hồ chứa thủy điện kết luận đập, hồ chứa thủy điện có yếu tố không bảo đảm an toàn thì chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm triển khai thực hiện ngay các kiến nghị, đề xuất của tổ chức kiểm định đồng thời báo cáo Sở Công Thương; Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện triển khai thực hiện biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn cho đập, hồ chứa và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương để phối hợp chỉ đạo, xử lý.
4. Trường hợp không thể thực hiện các kiến nghị, đề xuất của tổ chức kiểm định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm định, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Sở Công Thương đối với đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn một tỉnh; báo cáo, giải trình với Bộ Công Thương đối với đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh. 
Điều 15. Cơ sở dữ liệu đập, chứa thủy điện

1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát hồ sơ, hiện trạng đập, hồ chứa để lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện theo mẫu quy định tại Phụ lục VII Thông tư này và báo cáo Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện theo quy định sau:

a) Đối với đập, hồ chứa thủy điện được đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày Nghị định số 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đã có đủ dữ liệu thì báo cáo trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; nếu chưa có đủ dữ liệu thì phải khôi phục và báo cáo trước ngày 04 tháng 9 năm 2021.

b) Đối với đập, hồ chứa thủy điện được đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày Nghị định số 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì báo cáo trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đưa đập, hồ chứa thủy điện vào khai thác, sử dụng.

2. Công trình thủy điện có nhiều hồ chứa, một hồ chứa có nhiều đập thì cơ sở dữ liệu được lập riêng cho từng đập, hồ chứa. 

3. Trường hợp thông tin về cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thay đổi thì chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện phải cập nhật và báo cáo Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa trong báo cáo định kỳ về quản lý an toàn đập, hồ chứa hàng năm.

Điều 16. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

1. Việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện không áp dụng đối với các hoạt động liên quan đến công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện.  
2. Đối với những hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện phải có giấy phép nhưng đã được triển khai thực hiện trước ngày Nghị định số 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

3. Bộ Công Thương giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thực hiện việc thẩm định; cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. 
4. Trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có thể tổ chức kiểm tra hiện trường nơi có hoạt động đề nghị cấp giấy phép.

Điều 17. Báo cáo định kỳ công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1. Định kỳ trước ngày 15 tháng một năm sau, các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm trước theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII Thông tư này với Sở Công Thương các tỉnh nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện. 

2. Định kỳ trước ngày 15 tháng 02 năm sau, Sở Công Thương các tỉnh nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm trước trên địa bàn theo mẫu quy định tại Phụ lục IX Thông tư này về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương. 
 Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đăng ký an toàn đập

a) Đối với đập, hồ chứa thủy điện được đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày Nghị định số 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện chưa thực hiện đăng ký an toàn đập theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện thì chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

b) Đối với đập, hồ chứa thủy điện được đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày Nghị định số 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện đã thực hiện đăng ký an toàn đập theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-BCT thì chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thực hiện lại việc đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Đối với phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện
Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập đập thủy điện được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP, Thông tư số 34/2010/TT-BCT và có hiệu lực năm 2018 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến khi có phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 114/2008/NĐ-CP. 
3. Đối với phương án bảo vệ đập

a) Đối với những đập chưa có phương án bảo vệ đập được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP và Thông tư số 34/2010/TT-BCT thì chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án cắm mốc chỉ giới trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở xây dựng phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 114/2014/NĐ-CP trong năm 2019.

b) Đối với những đập đã có phương án bảo vệ đập được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP và Thông tư số 34/2010/TT-BCT thì chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, hiệu chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới, phương án bảo vệ đập trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, phương án bảo vệ đập đã được phê duyệt có hiệu lực đến ngày có phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP được phê duyệt.
Điều 19. Hiệu lực đối với nội dung được dẫn chiếu
Trường hợp quy định tại Thông tư này được dẫn chiếu thực hiện theo văn bản khác, nếu văn bản được dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ thì quy định đó được thực hiện theo văn bản mới.

Điều 20. Trách nhiệm báo cáo của chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên
Nếu đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương tất cả các tỉnh những văn bản sau:
1. Tờ khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

2. Kết quả rà soát phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

3. Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

4. Kết quả rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện.

5. Kết quả kiểm định đập, hồ chứa thủy điện.

6. Cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện.

7. Báo cáo định kỳ công tác quản lý vận hành đập, hồ chứa thủy điện. 
Điều 21. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện, Chương IV Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:                                                           

- Văn phòng Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao;    

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW có xây dựng công trình thủy điện;

- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW có xây dựng công trình thủy điện;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Website: Chính phủ; BCT;

- Công báo;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Lưu: VT, PC, ATMT.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng


Phụ lục I

MẪU

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

CHO CÔNG TRÌNH, VÙNG HẠ DU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
(Ban hành kèm Thông tư số           /2019/TT-BCT ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện)

1. Trang bìa

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN (nếu có)

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN/GIAO

PHƯƠNG ÁN
ỨNG PHÓ THIÊN TAI

CHO CÔNG TRÌNH VÀ VÙNG HẠ DU

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN .......

......, tháng ... năm ....

2. Trang 2: Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các trang tiếp theo: Nội dung phương án, gồm:

3.1. Khái quát về chủ đầu tư và công trình

a) Về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có).

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

b) Về công trình

- Tên công trình/dự án.

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt.

- Dự kiến phân loại đập, hồ chứa của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

- Nhiệm vụ của công trình.

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh).

- Thời điểm khởi công, thời điểm dự kiến đưa vào khai thác, sử dụng.

3.2. Khái quát về địa hình, khí tượng thủy văn (lượng mưa, mùa mưa, lưu lượng lũ lớn nhất...), thảm thực vật lưu vực hồ chứa theo thiết kế; các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong lưu vực hồ chứa.

3.3. Khái quát vùng hạ du đập, hồ chứa, bao gồm:

a) Về địa hình.

b) Về dân cư (số lượng, phân bố, khả năng tiếp cận tín hiệu cảnh báo).

c) Những công trình xây dựng hiện hữu có thể bị ảnh hưởng.

3.4. Thông tin về nhà thầu xây dựng, nhà thầu giám sát

a) Tên, địa chỉ nhà thầu chính và cơ quan cấp trên (nếu có).

b) Tên, địa chỉ các nhà thầu phụ (nếu có).

c) Tổ chức thi công của nhà thầu.

d) Số lượng người, thiết bị, phương tiện, vật tư thường xuyên có mặt tại công trường và vị trí bố trí.

3.4. Tiến độ xây dựng đập, hồ chứa và các công trình phụ trợ theo từng tháng và biện pháp để bảo đảm an toàn nếu thiên tai xảy ra.

3.5. Các tình huống có thể gây mất an toàn trong quá trình xây dựng đập, hồ chứa do thiên tai gây ra và biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du; người, phương tiện, vật tư... tại công trường và bản thân đập, hồ chứa.

3.6. Cam kết của các nhà thầu xây dựng trong việc tham gia ứng phó khi có thiên tai và sự cố công trình.

3.7. Phương án huy động vật tư, phương tiện, nhân lực khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

3.8. Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc khác giữa chủ sở hữu; tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương; các cơ quan khác có liên quan đến vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
Phụ lục II
MẪU
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
(Ban hành kèm Thông tư số           /2019/TT-BCT ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện)

1. Trang bìa

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN (Nếu có)

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN/GIAO

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ

VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN .......

......, tháng ... năm ....

2. Trang 2: Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các trang tiếp theo: Nội dung phương án, gồm:

3.1. Khái quát về chủ sở hữu và tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện

a) Về chủ sở hữu đập, hồ chứa

- Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có).

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

a) Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa

- Tên tổ chức.

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

3.2. Khái quát về đập, hồ chứa

- Tên đập, hồ chứa.

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt.

- Phân loại đập, hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

- Nhiệm vụ của công trình.

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh).

- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác, sử dụng.

3.2. Khái quát về địa hình, khí tượng thủy văn (lượng mưa, mùa mưa, lưu lượng lũ lớn nhất...), thảm thực vật lưu vực hồ chứa theo thiết kế; các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong lưu vực hồ chứa.

3.3. Đặc điểm vùng hạ du đập, hồ chứa, bao gồm:

a) Về địa hình.

b) Về dân cư (số lượng, phân bố, khả năng tiếp cận tín hiệu cảnh báo).

c) Những đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng.

d) Phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản đồ ngập lụt vùng hạ du được phê duyệt.

3.4. Các tình huống xả lũ khẩn cấp có thể gây mất an toàn cho đập, hồ chứa và biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du và bản thân đập, hồ chứa.

3.5. Nội dung, hình thức cảnh báo; trách nhiệm truyền tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3.6. Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện; các cơ quan chức năng của địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3.7. Phương án huy động vật tư, phương tiện, nhân lực khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

3.8. Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc khác giữa chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện; tổ chức khai thác đập, hồ chứa; chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương; các cơ quan khác có liên quan đến vận hành an toàn đập, hồ chứa.
Phụ lục III
MẪU

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

(Ban hành kèm Thông tư số           /2019/TT-BCT ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện)

1. Trang bìa

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN (Nếu có)

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN/GIAO

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN .......

......, tháng ... năm ....

2. Trang 2: Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các trang tiếp theo: Nội dung phương án, gồm:

3.1. Khái quát về chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện

a) Về chủ sở hữu đập, hồ chứa

- Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có).

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

a) Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa

- Tên tổ chức.

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

3.2. Khái quát về đập, hồ chứa

- Tên đập, hồ chứa.

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt.

- Phân loại đập, hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

- Nhiệm vụ của công trình.

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh).

- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác, sử dụng.

3.3. Khái quát tình hình dân cư và an ninh trật tự nơi xây dựng đập, hồ chứa

Phụ lục IV
MẪU
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

(Ban hành kèm Thông tư số           /2019/TT-BCT ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện)

	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Số: ............/............       
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	........, ngày ..... tháng ..... năm...


BÁO CÁO

HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN ....... NĂM ...

I. KẾT QUẢ QUAN TRẮC

1. Đối với hồ chứa

1.1. Mực nước cao nhất/thấp nhất trong kỳ báo cáo (m): ...../.....

1.2. Tình hình lũ

a) Số trận lũ.

b) Thông tin về dòng chảy lũ của từng trận lũ

- Lưu lượng đỉnh lũ (m3/s):

- Tổng lượng nước về hồ (m3):

- Mực nước cao nhất (m):

- Tóm tắt quá trình lũ:

- Thời điểm xuất hiện, thời điểm kết thúc lũ:

2. Đối với đập

a) Các hạng mục quan trắc theo thiết kế:

b) Tình hình hoạt động của thiết bị quan trắc:

c) Kết quả quan trắc của từng hạng mục quan trắc (sau khi được phân tích, xử lý).

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẬP, HỒ CHỨA

1. Đối với hồ chứa

a) Số lần kiểm tra và thời điểm kiểm tra:

b) Kết quả kiểm tra:

c) Xử lý sau kiểm tra:

2. Đối với đập

a) Số lần kiểm tra và thời điểm kiểm tra:

b) Kết quả từng lần kiểm tra:

c) Xử lý sau từng lần kiểm tra:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC THUỘC PHẠM VI BẢO VỆ ĐẬP, HỒ CHỨA

1. Các hoạt động diễn ra trong kỳ báo cáo; số hoạt động bắt đầu, kết thúc trong kỳ báo cáo.

2. Các hoạt động phải có giấy phép và có bao nhiêu hoạt động đã có giấy phép theo quy định, những hoạt động phải có giấy phép nhưng hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động đến công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa.

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá tình hình vận hành đập, hồ chứa.

2. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.

Ghi chú: Đối với đập, hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ chỉ phải báo cáo các mục I.1.1 và II.

Phụ lục V

MẪU

QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN


(Ban hành kèm Thông tư số           /2019/TT-BCT ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện)

1. Trang bìa

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN (Nếu có)

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN/GIAO

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN .......

......, tháng ... năm ....

2. Trang 2: Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các trang tiếp theo: Nội dung quy trình, gồm:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

2. Cơ sở pháp lý để xây dựng quy trình.

3. Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình.

4. Nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên và nguyên tắc vận hành công trình.

5. Phân loại lũ và thời kỳ mùa lũ, mùa cạn.

6. Trình tự thực hiện đóng, mở của van (nếu có).

7. Quan trắc, cung cấp thông tin quan trắc khí tượng thủy văn.

8. Phối hợp vận hành giữa chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện với chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước khác trên cùng lưu vực sông và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan trong công tác vận hành đập, hồ chứa thủy điện.

9. Cảnh báo trước, trong quá trình vận hành xả nước và vận hành phát điện, bao gồm:
a) Quy định khoảng thời gian tối thiểu phải thông báo trước khi vận hành mở cửa xả nước đầu tiên.

b) Tín hiệu cảnh báo, thời điểm cảnh báo, vị trí cảnh báo.

c) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát lệnh, truyền lệnh, thực hiện lệnh vận hành xả lũ.

d) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát tin, truyền tin, nhận tin cảnh báo xả lũ.

10. Quy định về dòng chảy tối thiểu (nếu có).

Chương II
VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG MÙA LŨ

1. Quy định về mực nước trước lũ, đón lũ.
2. Nguyên tắc vận hành hồ trong mùa lũ.

3. Vận hành hồ chứa tham gia cắt/giảm lũ cho hạ du.
4. Vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình.

5. Tích nước cuối mùa lũ.

Chương III

VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG MÙA CẠN

1. Nguyên tắc vận hành hồ trong mùa lũ.

2. Vận hành xả nước trong mùa cạn.

3. Vận hành bảo đảm mực nước trong mùa cạn.

4. Vận hành điều tiết lũ trong mùa cạn.
Chương IV

CÁC TRƯỜNG HỢP VẬN HÀNH KHÁC


1. Vận hành hồ chứa khi khu vực hạ du có yêu cầu bất thường về nước.

2. Vận hành hồ chứa khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng hoặc khi xảy ra các sự cố tai biến môi trường.

3. Vận hành hồ chứa thủy điện cấp nước cho thủy lợi.

Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1. Nguyên tắc chung về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình.

2. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức khai thác đập, hồ chứa. 

3. Trách nhiệm của người đứng đầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện.

4. Trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh/các tỉnh hoặc huyện/các huyện có liên quan.

5. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh/các tỉnh có liên quan.
6. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/các tỉnh có liên quan.

7. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan.

8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sửa đổi, bổ sung quy trình.
Phụ lục VI
MẪU

BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

VỚI HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP

	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Số: ............/............       
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	........, ngày ..... tháng ..... năm...


BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN ......
Kính gửi: Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập tỉnh/Bộ Công Thương
Thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập hồ chứa nước và Thông tư số ....../2019/TT-BCT ngày    /...../2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, ....... báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện ....... như sau:

1. Tình hình khí tượng thủy văn
Trình bày, mô tả tóm tắt những thông tin chính, tổng quát về tình hình thủy văn trong kỳ báo cáo, gồm:

a) Tóm tắt tình hình khí hậu, mưa trên lưu vực.

b) Tình hình lũ về hồ chứa (số trận lũ, thời điểm xuất hiện, tổng lưu lượng về hồ, lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất).

c) Diễn biến mực nước hồ chứa (mực nước hồ lớn nhất, thời điểm; mực nước hồ nhỏ nhất, thời điểm).

d) Tình hình vận hành xả lũ (số lần xả, thời điểm xả, lưu lượng xả lớn nhất, tổng lượng nước xả về hạ du).

2. Hiện trạng đập

2.1. Kết quả kiểm tra đập bằng mắt thường

2.2. Kết quả quan trắc đập

a) Các hạng mục quan trắc.

b) Số lượng từng loại thiết bị quan trắc.

c) Kết quả quan trắc so với giới hạn cho phép.

2.3. Tình trạng thiết bị vận hành đập

a) Các thiết bị vận hành đập.
b) Tình trạng thiết bị.

c) Vận hành thử.

2.3. Về kiểm định đập

a) Đập đã đến kỳ kiểm định hay chưa.

b) Nếu đã đến kỳ kiểm định thì cập nhật thông tin: Đập đã được kiểm định chưa, nếu chưa thì nêu rõ lý do; nếu đã được kiểm định thì nêu rõ kết luận, kiến nghị của tổ chức kiểm định và kết quả thực hiện kiến nghị của tổ chức kiểm định.
3. Hiện trạng hồ chứa

a) Tình hình sạt lở, tái tạo bờ hồ chứa 

b) Tình hình bồi lắng lòng hồ.

c) Các hoạt động thuộc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa.

4. Đánh giá của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện về tình trạng đập, hồ chứa.
Phụ lục VII
MẪU
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN …… (1) ……..

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Chủ đầu tư
a) Tên:

b) Địa chỉ:
c) Điện thoại:



d) Số Fax:




đ) Email:




e) Website: 

2. Tổ chức khai thác, sử dụng
a) Tên:

b) Địa chỉ:
c) Điện thoại:



d) Số Fax:




đ) Email:




e) Website: 

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẬP
1. Đập chính

a) Tên đập:
b) Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh):

c) Loại đập (2):



d) Phân loại đập (3):                        

đ) Cấp của đập (4):



e) Chiều dài đỉnh đập (m):

g) Chiều rộng chân đập (m):

h) Chiều rộng đỉnh đập (m):

i) Chiều cao đập (m):


k) Cao trình đỉnh đập (m):              

l) Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m):   

2. Đập phụ/các đập phụ
2.1. Đập phụ thứ nhất

a) Tên đập:

b) Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh):

c) Loại đập (2):



d) Phân loại đập (3):                  

đ) Cấp của đập (4):



e) Chiều dài đỉnh đập (m):  

g) Chiều rộng chân đập (m):

h) Chiều rộng đỉnh đập (m):

i) Chiều cao đập (m):


k) Cao trình đỉnh đập (m):

l) Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m):    

2…. Đập phụ thứ … (cập nhật như Mục II.2.1)    

3. Tràn xả lũ  

a) Tên tràn:

b) Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh):

c) Hình thức xả:



d) Lưu lượng xả thiết kế (m3/s):       

đ) Số cửa xả mặt:



e) Số cửa xả đáy:                          

g) Kích thước cửa xả mặt:

h) Kích thước cửa xả đáy:                           

i) Lưu lượng xả mặt (m3/s):

k) Lưu lượng xả đáy (m3/s): 

l) Hình thức tiêu năng:


m) Hình thức đóng mở cửa xả:                                                   

n) Cao trình cửa xả mặt (m):

p) Cao trình cửa xả đáy (m): 

4. Cống xả cát:      

a) Kích thước:                            

b) Lưu lượng xả (m3/s):                      

c) Cao trình (m):  

5. Xả môi trường: 

a) Kích thước:                            

b) Lưu lượng xả (m3/s):                        

c) Cao trình (m):  

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ CHỨA
1. Tên hồ:

2. Nhiệm vụ theo quy trình:

3. Vị trí xây dựng (xã, huyện, tỉnh):

4. Phân loại (2):                               5. Cấp công trình (3):                               

6. Diện tích lưu vực (km2):            

7. Dung tích (106m3) ứng với: 

a) MNDBT:

       


b) Mực nước chết:

 

c) Phòng lũ:

    


d) Hữu ích:

8. Mực nước (m): 

a) Lũ thiết kế:  
  


b) Lũ kiểm tra:          


c) DBT:            


d) Chết:          




đ) Lớn nhất đã xảy ra:  

9. Vùng hạ du (xã, huyện, tỉnh):

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA
1. Quy trình vận hành hồ chứa
a) Quyết định phê duyệt lần đầu (số, ngày, cơ quan phê duyệt):

b) Các quyết định phê duyệt lại (số, ngày, cơ quan phê duyệt):

c) Quyết định phê duyệt đang còn hiệu lực (số, ngày, cơ quan phê duyệt):

2. Quy trình bảo trì đập và các thiết bị vận hành đập
a) Quyết định phê duyệt lần đầu (số, ngày):

b) Quyết định phê duyệt đang còn hiệu lực (số, ngày):

3. Phương án ứng phó với thiên tai
a) Quyết định phê duyệt lần đầu (số, ngày):

b) Quyết định phê duyệt đang còn hiệu lực (số, ngày):

4. Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
a) Quyết định phê duyệt lần đầu (số, ngày, cơ quan phê duyệt):

b) Quyết định phê duyệt đang còn hiệu lực (số, ngày, cơ quan phê duyệt):

5. Phương án bảo vệ đập
a) Quyết định phê duyệt lần đầu (số, ngày, cơ quan phê duyệt):

b) Quyết định phê duyệt đang còn hiệu lực (số, ngày, cơ quan phê duyệt):

6. Bảo trì đập và các thiết bị vận hành đập
a) Quyết định phê duyệt lần đầu (số, ngày):

b) Quyết định phê duyệt đang còn hiệu lực (số, ngày):

7. Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hành lang bảo vệ hồ chứa 
a) Ngày, tháng, năm hoàn thiện việc cắm mốc chỉ giới: 

- Xác định phạm vi bảo vệ đập:                     

- Xác định hành lang bảo vệ hồ chứa: 

b) Ngày, tháng, năm bàn giao mốc cho UBND cấp xã: 

- Mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập:                     

- Mốc chỉ giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa: 

8. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa
a) Ngày, tháng, năm kết thúc kiểm định lần đầu:

b) Số lần kiểm định:

c) Ngày, tháng, năm kết thúc kiểm định gần nhất và kết luận của tổ chức kiểm định:

9. Các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa
a) Tên hoạt động:

b) Số và cơ quan cấp giấy phép lần đầu:

c) Phạm vi hoạt động:

d) Ngày được cấp giấy phép lần đầu:

đ) Số lần cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép:

e) Số và cơ quan cấp giấy phép đang còn hiệu lực:

Ghi chú:

1. Trường hợp công trình có nhiều hồ chứa thì mỗi hồ chứa cập nhật cơ sở dữ liệu riêng cho từng hồ.

2. Trường hợp hồ chứa có nhiều đập phụ thì mỗi đập được cập nhật cơ sở dữ liệu riêng cho từng đập.

3. (1) Ghi tên công trình thủy điện.

4. (2) Ghi loại đập theo vật liệu và công nghệ xây dựng (ví dụ bê tông trọng lực, đất đồng chất).

5. (3) Ghi phân loại đập, hồ chứa theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền quyết định (đặc biệt, lớn, vừa, nhỏ).

6. (4) Ghi cấp của đập theo quy định của pháp luật về xây dựng (đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV).

Phụ lục VIII
MẪU 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

(Ban hành kèm Thông tư số           /2019/TT-BCT ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện)

	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Số: ............/............       
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	........, ngày ..... tháng ..... năm...


BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN ......
Kính gửi: Sở Công Thương ..........

Thực hiện Thông tư số ....../2019/TT-BCT ngày……./...../2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, ....... báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện ....... như sau:

1. Về báo cáo hiện trạng an toàn đập

Cập nhật thông tin chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện đã thực hiện hay chưa, nếu đã thực hiện thì báo cáo rõ số, ngày tháng năm báo cáo, nơi nhận báo cáo.

2. Về xây dựng, phê duyệt/phê duyệt lại phương án ứng phó thiên tai

Cập nhật thông tin sau:

a) Đơn vị đã rà soát phương án của năm trước hay chưa.

b) Sau khi rà soát có hiệu chỉnh nội dung nào không.

c) Nếu phải hiệu chỉnh thì đã được phê duyệt lại hay chưa, nếu đã được phê duyệt lại thì nêu rõ số, ngày tháng năm ban hành quyết định phê duyệt mới, nếu chưa hiệu chỉnh thì nêu rõ lý do.

d) Nếu không hiệu chỉnh thì đơn vị đã ban hành quyết định để tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt hay chưa, nếu đã ban hành thì quyết định này đã được gửi đến các cơ quan chức năng theo quy định hay chưa. 

3. Về xây dựng, phê duyệt/phê duyệt lại phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp

Cập nhật thông tin sau:

a) Đơn vị đã rà soát phương án của năm trước hay chưa.

b) Sau khi rà soát có hiệu chỉnh nội dung nào không.

c) Nếu phải hiệu chỉnh thì đã được phê duyệt lại hay chưa, nếu đã được phê duyệt lại thì nêu rõ số, ngày tháng năm ban hành quyết định phê duyệt mới, nếu chưa hiệu chỉnh thì nêu rõ lý do.

d) Nếu không hiệu chỉnh thì đơn vị đã ban hành quyết định để tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt hay chưa, nếu đã ban hành thì quyết định này đã được gửi đến các cơ quan chức năng theo quy định hay chưa. 

4. Về xây dựng, phê duyệt/phê duyệt lại phương án bảo vệ đập

Cập nhật những thông tin sau:

a) Đập, hồ chứa thủy điện đã có phương án được phê duyệt hay chưa, nếu chưa thì giải trình rõ lý do, nếu đã có phương án được duyệt thì nêu rõ số, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành quyết định.

b) Đánh giá nội dung phương án còn phù hợp với tình hình hiện tại hay không, nếu không thì đề xuất hướng xử lý.

5. Về vận hành hồ chứa

Tóm tắt những nội dung sau:

a) Tình hình lưu lượng về hồ, vận hành hồ chứa tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ cho vùng hạ du.
b) Đánh giá công tác vận hành hồ chứa của các tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn.

6. Về quan trắc đập, kiểm định đập

6.1. Về quan trắc đập

a) Số đập lắp đặt thiết bị quan trắc, các hạng mục quan trắc.
b) Tình hình thực hiện quan trắc đập.

c) Kết quả quan trắc đập và so với giới hạn cho phép.

6.2. Về kiểm định đập

a) Đập đã đến kỳ kiểm định hay chưa.

b) Nếu đã đến kỳ kiểm định thì cập nhật thông tin: Đập đã được kiểm định chưa, nếu chưa thì nêu rõ lý do; nếu đã được kiểm định thì nêu rõ kết luận, kiến nghị của tổ chức kiểm định và kết quả thực hiện kiến nghị của tổ chức kiểm định.
7. Tình hình vận hành hệ thống giám sát vận hành hồ chứa

a) Hồ chứa có thuộc loại phải lắp đặt hệ thống giám sát hay không.

b) Nếu thuộc loại phải lắp đặt thì:

- Phương thức truyền tín hiệu, cơ quan nhận tín hiệu của hệ thống giám sát.

- Việc lắp đặt đã hoàn thiện hay chưa, nếu chưa nêu rõ nguyên nhân.

- Đánh giá tình hình vận hành hệ thống giám sát trong kỳ báo cáo.

8. Công tác phối hợp giữa chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện với chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước khác và với chính quyền, các cơ quan chức năng khác

9. Những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và đề xuất hướng giải quyết

Phụ lục IX
MẪU 
BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm Thông tư số           /2019/TT-BCT ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện)

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: ............/............       
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	........, ngày ..... tháng ..... năm...


BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN NĂM .......
Kính gửi: 

- Bộ Công Thương

- Ủy ban nhân dân tỉnh .........

Thực hiện Thông tư số ....../2019/TT-BCT ngày ..../...../2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, Sở Công Thương ....... báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Sở Công Thương ..... như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Số công trình thủy điện xây dựng trên địa bàn
1.1. Số công trình đang thi công xây dựng: Cập nhật tổng số; tên công trình; tên, địa chỉ của chủ đầu tư; thông số kỹ thuật chính của đập, hồ chứa; thời điểm khởi công, tiến độ tại thời điểm báo cáo, dự kiến thời gian đưa vào khai thác, sử dụng.

1.2. Tổng số công trình đang vận hành, trong đó:

a) Số công trình sử dụng nước của hồ chứa thủy lợi để phát điện: Ghi tổng số công trình.

b) Số công trình phát điện tự dùng (không phát điện lên hệ thống điện quốc gia): Ghi tổng số và tên từng công trình.

c) Số công trình có dung tích toàn bộ hồ chứa dưới 50.000m3 hoặc đập có chiều cao dưới 5 m không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114/2014/NĐ-CP: Ghi tổng số và tên từng công trình.
d) Số công trình có dung tích toàn bộ hồ chứa từ 50.000m3 trở lên hoặc đập có chiều cao từ 5 m trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114/2014/NĐ-CP: Ghi số công trình; Số công trình có hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa: Ghi số và tên hồ chứa.
2. Tóm tắt diễn biến mưa, lũ và tình hình vận hành hồ chứa

3. Công tác kiểm tra, thanh tra của Sở Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền
3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Công Thương

a) Số công trình được kiểm tra, thanh tra.
b) Những thiếu sót của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

c) Xử lý của Sở Công Thương hoặc đề xuất của Sở Công Thương với cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý những thiếu sót của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện.
3.2. Thông tin như mục 3.1 của các cơ quan có thẩm quyền khác đối với đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn (nếu có).

4. Đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện
a) Những quy định đã được thực hiện tốt.
b) Những quy định chưa được thực hiện đúng, đầy đủ; tên chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện chưa thực hiện đúng, đầy đủ; nguyên nhân khách quan, chủ quan.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện quy trình vận hành hồ chứa

a) Cấp xã

b) Cấp huyện

c) Cấp tỉnh

6. Đăng ký an toàn đập

a) Tổng số đập, hồ chứa phải thực hiện đăng ký

b) Số đập, hồ chứa đã được đăng ký

c) Số đập, hồ chứa chưa được đăng ký

2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp

2.1. Tổng số hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt mới và phê duyệt lại phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện nhận được trong năm: ....., trong đó:
a) Của Ủy ban nhân dân cấp xã:
b) Của cơ quan chuyên môn về công thương cấp huyện:
c) Của Sở Công Thương:
2.2. Số hồ sơ đủ điều kiện thẩm định: ........ và đã/chưa được thẩm định:

a) Của Ủy ban nhân dân cấp xã: ........./.........

b) Của cơ quan chuyên môn về công thương cấp huyện: 

c) Của Sở Công Thương:

d) Lý do chưa được thẩm định:

2.3. Tổng số phương án được phê duyệt và phê duyệt lại: ........, trong đó:
a) Của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

b) Của Ủy ban nhân dân huyện:

c) Của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

3. Thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập

a) Số đập, hồ chứa có phương án được duyệt.
b) Số phương án được phê duyệt, phê duyệt lại trong năm.

4. Tình hình rà soát, thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
4.1. Tình hình rà soát quy trình vận hành theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP:

a) Số quy trình được rà soát:

b) Số quy trình cần điều chỉnh:

4.2. Tình hình thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Tổng số hồ chứa đã có quy trình vận hành/Tổng số hồ chứa phải có quy trình vận hành.

b) Số Quy trình vận hành chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện đề xuất hiệu chỉnh, các nội dung đề nghị hiệu chỉnh.

c) Hồ sơ thẩm định:

- Tổng số hồ sơ đề nghị thẩm định Sở Công Thương đã nhận.

- Số hồ sơ đã thẩm định xong và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Số hồ sơ đang thực hiện thẩm định.

- Số hồ sơ chưa hợp lệ, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ.

d) Số quy trình vận hành được phê duyệt, phê duyệt sau hiệu chỉnh: Ghi số lượng và tên quy trình.

5. Báo cáo hiện trạng an toàn đập: Số đập được báo cáo trong năm.
6. Kiểm định đập

a) Số đập đã đến kỳ kiểm định

b) Số đập đã kiểm định xong và đánh giá của tổ chức kiểm định.

c) Số đập đã đến kỳ nhưng chưa được kiểm định, nguyên nhân chưa thực hiện và hướng giải quyết.

7. Các hoạt động phải cấp giấy phép

a) Số lượng hoạt động, phạm vi hoạt động.

b) Lượng hồ sơ đề nghị cấp phép nhận được trong năm

c) Số hồ sơ từ chối cấp giấy phép và lý do từ chối.

8. Cập nhật cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện

a) Số đập, hồ chứa đã cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu.

b) Số đập, hồ chứa chưa được cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu, nguyên nhân và giải pháp.

9. Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành

a) Số công trình phải lắp đặt hệ thống giám sát vận hành.

b) Số công trình đã hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát/Số công trình phải lắp đặt hệ thống giám sát.

c) Tên công trình chưa hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống giám sát, lý do chưa hoàn thiện.

d) Đánh giá tình hình vận hành hệ thống giám sát đã lắp đặt.

10. Kiểm tra, thanh tra của Sở Công Thương

a) Số công trình được kiểm tra.

b) Những thiếu sót của chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện.
c) Xử lý của Sở Công Thương sau kiểm tra.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ

1. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1.1. Của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện
1.2. Của Sở Công Thương
2. Kiến nghị
Nơi nhận:





GIÁM ĐỐC

- ......

DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN
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